
Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày 2 3 4 5 6

6g50 - 7g15

7g20 - 7g55

8g – 8g40

THỂ CHẤT

Ném xa bằng 1 tay

Tiếng Anh

(Trà)

8g-8g40

TIẾNG ANH VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Giáo dục xếp đội hình bằng hiệu lệnh: 

- Hàng dọc

- Hàng ngang (2,3..)

- Về đúng tổ ( 1,2,3)

HĐ NGOÀI TRỜI

TCVĐ: Đội nào nhanh nhất

TCHT: Cái gì biến mất

CTD: Xếp lá cây ngoài sân trường

8g45 – 9g20

 Tập chạy xe đạp       HĐ NGOÀI TRỜI

Quan sát thời tiết

TCVĐ: đong  nước vào chai

TCDG: Mèo đuổi chuột

 CTD: Chơi với nước, cát, lá...             

MÚA 

(8g45 - 9g5)

Tiếng Anh

(Trà)

8g-8g40

9g25 -10g15 Bé làm bánh nướng 

10g20 -14g

14g05 – 14g35

Tiếng Anh

(Trà)

8g-8g40

14g40– 15g10

Nghe hát:mùa hè đến rồi

15g15– 15g45

Hoạt động chiều

Dự án vườn rau

Hoạt động chiều

Tô màu tranh ảnh mùa hè

Hoạt động chiều

Dự án vườn rau

Hoạt động chiều

Tô màu tranh bé thả diều
Hoạt động chiều

Dự án vườn rau

16g25 –  17g

Tiếng anh cung Gogo

Dạy kỹ năng tránh xa vật dụng nguy hiểm

Điểm danh, ăn sáng

Giáo dục quy tắc ứng xử, chào hỏi, lời chào hỏi với bạn bè, giáo viên, nhân viên và khách đến trường lớp

STEAM

Chơi với lá cây ( tiết 1)

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

(Kết hợp GD kỹ năng sống Xếp mềm gối)

Tuyên dương cuối ngày

Ăn xế

Lịch học bơi

14h10 - 15h10

TUẦN 1

Đón trẻ, thể dục sáng

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 06/2025- LỚP CHỒI 

THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02 /06 /2025 ĐẾN NGÀY270/06/2025



Thứ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày
9 10 11 12 13

6g50 - 7g15

7g20 - 7g55

8g – 8g40

THỂ CHẤT

Ném xa bằng 1 tay

Tiếng Anh

(Cô Trà)

8g-8g40

Đọc các bài thơ đã học Giáo dục xếp đội hình bằng hiệu lệnh: 

- Hàng dọc

- Hàng ngang (2,3..)

- Về đúng tổ ( 1,2,3)

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI 

TCVĐ: đội nào nhanh nhất 

TCHT: Cái gì biến mất 

CTD: Xếp lá cây sân trường 

8g45 – 9g20

 Tập chạy xe đạp HĐ NGOÀI TRỜI

TCDG: Mèo đuổi chuột

TCVĐ: Chuyền quả

CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời

MÚA 

(8g45 - 9g5)

Tiếng Anh

(Trà)

8g-8g40

9g25 -10g15 Bé làm bánh nướng 

10g20 -14g

14g05 – 14g35

Tiếng Anh

(Trà)

8g-8g40

14g40– 15g10 Nghe hát: cánh diều tuổi thơ

15g15– 15g45

Hoạt động chiều

Dự án vườn rau

Hoạt động chiều

Tô màu tranh con voi

Hoạt động chiều

Dự án vườn rau

Hoạt động chiều

Tô màu tranh con cá
Hoạt động chiều

Dự án vườn rau

16g25 –  17g

Ăn xế

Dạy kỹ năng tránh xa vật dụng nguy hiểm

Đón trẻ, thể dục sáng

Điểm danh, ăn sáng

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

(Kết hợp GD kỹ năng sống Xếp giường)

Lịch học bơi

14h10 - 15h10

STEAM

Chơi với lá cây ( tiết 2)

Giáo dục quy tắc ứng xử, chào hỏi, lời chào hỏi với bạn bè, giáo viên, nhân viên và khách đến trường lớp

TUẦN 2

Tuyên dương cuối ngày- Trả trẻ

Tiếng anh cung Gogo



Thứ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày

16 17 18 19 20

6g50 - 7g15

7g20 - 7g55

8g – 8g40

Dạy trẻ cách pha trà đường, chanh đường Tiếng Anh

(Cô Trà)

8h5 - 8h35

TIẾNG ANH VỚI 

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Giáo dục xếp đội hình bằng hiệu lệnh: 

- Hàng dọc

- Hàng ngang (2,3..)

- Về đúng tổ ( 1,2,3)

HĐ NGOÀI TRỜI

TCDG: Chơi ken

TCVĐ: Bật nhanh về nhà

CTD: Chơi với đổ chơi ngoài trời

8g45 – 9g20

Tập chạy xe đạp HĐ NGOÀI TRỜI

Cho bé tham quan vòng quanh sân trường

TCVĐ: Bịt mắt bắt dê

CTD: Chơi với cát, nước, đồ chơi ngoài trời

Múa

(8g45 – 9g5)

Thời gian còn lại: Gogo học tiếng Anh)

Tiếng Anh

(Trà)

8g-8g40

9g25 -10g15 Bé làm bánh nướng 

10g20 -14g

14g05 – 14g35

Tiếng Anh

(Cô Trà)

2h10- 2h40

14g40– 15g10 Nghe hát: Mưa hè

15g15– 15g45

Hoạt động chiều

Dự án vườn rau

Hoạt động chiều

Tô màu tranh ảnh mùa hè

Hoạt động chiều

Dự án vườn rau

Hoạt động chiều

Tô màu tranh bé thả diều
Hoạt động chiều

Dự án vườn rau

16g25 –  17g

Ăn xế

Lịch học bơi

14h10 - 15h10

Tuyên dương cuối ngày- Trả trẻ

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

(Kết hợp GD kỹ năng sống: xếp ghế vào bàn ăn )

Đón trẻ, thể dục sáng

Điểm danh, ăn sáng

Giáo dục quy tắc ứng xử, chào hỏi, lời chào hỏi với bạn bè, giáo viên, nhân viên và khách đến trường lớp

TUẦN 3

Dạy kỹ năng tránh xa vật dụng nguy hiểm

Tiếng anh cung Gogo

STEAM

Máy bay giấy (Tiết 1)



Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày 23 24 25 26 27

6g50 - 7g15

7g20 - 7g55

8g – 8g40

Dạy trẻ cách pha trà đường, chanh đường Tiếng Anh

(Cô Trà)

8g5 - 8g35

Đọc các bài thơ đã học Giáo dục xếp đội hình bằng hiệu lệnh: 

- Hàng dọc

- Hàng ngang (2,3..)

- Về đúng tổ ( 1,2,3)

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

TCVĐ: Thi xem ai nhanh

TCHT: Cái đó ở đâu

CTD: Chơi với đô chơi cô chuẩn bị sẵn

8g45 – 9g20

 Tập chạy xe đạp HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

 Quan sát con cá

TCVĐ: Cá vàng bơi

CTD: Chơi với cát, nước, đồ chơi ngoài trời

Múa

(8g45 – 9g5)

Thời gian còn lại: Gogo học tiếng Anh)

Tiếng Anh

(Trà)

8g-8g40

9g25 -10g15 Bé làm bánh nướng 

10g20 -14g

14g05 – 14g35

Tiếng Anh

(Cô Trà)

2h5 - 2h35

14g40– 15g10 Nghe hát: Bé yêu biển lắm

15g15– 15g45

Hoạt động chiều

Dự án vườn rau

Hoạt động chiều

Tô màu tranh con voi

Hoạt động chiều

Dự án vườn rau

Hoạt động chiều

Tô màu tranh con cá
Hoạt động chiều

Dự án vườn rau

16g25 –  17g

TT CHUYÊN MÔN

Tuyên dương cuối ngày- Trả trẻ

Lịch học bơi

14h10 - 15h10

Tiếng anh cung Gogo

Dạy kỹ năng tránh xa vật dụng nguy hiểm

Nguyễn Thúy Duy

GIÁO VIÊN

Nguyễn Ngọc Lan Anh

TUẦN 4

Đón trẻ, thể dục sáng

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

(Kết hợp GD kỹ năng sống: tự dẹp tô, khây ăn)

Điểm danh, ăn sáng

Ăn xế

Giáo dục quy tắc ứng xử, chào hỏi, lời chào hỏi với bạn bè, giáo viên, nhân viên và khách đến trường lớp

STEAM

Máy bay giấy (Tiết 2) 


